
UBND HUYỆN QUẾ SƠN 
TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2024- 2025) 

MÔN: CÔNG DÂN - LỚP 6 

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) 

 

Mạch 

nội dung 

Chủđề/Bài Mức độ đánh giá   

         Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

 

   Số câu  Tổng 

điểm 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

 

 

Giáo 

dục đạo 

đức  

 

1. Tự hào về 

truyền thống gia 

đình, dòng họ. 

3   

 
 

 

  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

2. Yêu thương con 

người. 
3   

 

 1  

 

 

 

   3 1 

 

    2 

 Kỹ 

năng 

sống 

3. Siêng năng, 

kiên trì.  

 

3       1/2  1/2 3 1 2.33 

4. Tôn trọng sự 

thật 

 

6  

 
     6  2 

 5 Tự lâp      1  1 2.66 

Tổng số câu 15   1+1/2  ½ + 1 15 3 10 

Tỉ lệ (%) 50% 0% 0% 25% 0% 

 

25% 50% 50% 100% 

Tỉ lệ chung 50% 25%  25 % 50% 50% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    UBND HUYỆN QUẾ SƠN 

TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN 

 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: CÔNG DÂN- LỚP 6  

THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

 

TT Mạch nội 

dung 

Chủ 

đề/Bài 

Mức độ đánh giá Số câu hỏi theo mức độ đánh giá 

  Nhận        

biết 

Thông      

hiểu 

Vận dụng  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Giáo dục 

đạo đức  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự hào về 

truyền 

thống gia 

đình, 

dòng họ. 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận biết: 

- Nhận biết một số 

truyền thống của gia 

đình, dòng họ. 

- Nhận biết được ý 

nghĩa của việc gìn 

giữ và phát huy 

truyền thống của gia 

đình, dòng họ. 

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

 

 

3TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng 

sống 

 

 

Yêu 

thương 

con người 

 

Nhận biết: 

- Nhận biết được 

khái niệm tình yêu 

thương con người 

Thông hiểu: 

- Nêu được biểu 

hiện, ý nghĩa của 

tình yêu thương con 

người 

Vận dụng: 

 

3TN  

 

 

 

 

 

 

 

1TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Siêng 

năng, 

kiên trì 

Nhận biết: 

- Nêu được khái 

niệm siêng năng, 

kiên trì 

- Nêu được hành vi 

của siêng năng, kiên 

trì 

Thông hiểu: 

- Hiểu được siêng 

năng, kiên trì có ý 

nghĩa như thế nào 

trong cuộc sống. 

Vận dụng: 

- Cho được ví dụ về 

tính siêng năng, kiên 

trì trong học tập, lao 

động. 

 

 

 

 

3TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Tôn trọng 

sự thật 

 

Nhận biết: 

- Nhận biết được ntn 

là tôn trọng sự thật 

- Cách cư xử, việc 

không nên làm để trở 

thành người biết tôn 

trọng sự thật 

- Nhận biết được biểu 

hiện của không tôn 

trọng sự thật 

- Nhận biết được hành 

vi thể hiện biết tôn 

trọng sự thật 

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

 

 

 

 

 

 

6TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Tự lập 

Nhận biết: 

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

- Xác định được đức 

tính tự lập 

- Biết quý trọng 

người có tính tự lập 

- Góp ý cho những 

bạn có biểu hiện chai 

lười, không có tính 

tự lập, hay ỷ lại… 

-Thực hiện được tính 

tự lập trong học tập, 

   

 

 

 

1TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



trong lao động và 

cuộc sống hằng ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng     15 1+1/2 ½+1 

Tỉ lệ (%)   50% 20% 30% 

Tỉ lệ chung(%)   70% 

 

30% 

HS khuyết tật chỉ cần đảm bảo các yêu cầu ở mức độ nhận biết. 

 

 


